
  

              

 

Danh sách các cơ sở đã được xếp loại 

  

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Xếp loại 

1 
Chi nhánh 1 – Công 

ty TNHH Bửu Phát 

Số 182/3, ấp 5, xã Lộ 25, 

huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều rang muối 
A 

2 

Công ty Cổ phần SX 

TM CDN – Chi 

nhánh Long Thành 

Lô đất số C.I.III-3+5+7, khu 

công nghiệp Long Thành, xã 

Tam An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Chế biến cà phê 

rang, cà phê 

rang xay, cà phê 

viên - capsule 

A 

3 
Công ty TNHH MTV 

Đồi Đá 

Số 35, ấp 2, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

Chế biến các sản 

phẩm từ ca cao 
A 

4 

Công ty CP chế biến 

XNK nông sản thực 

phẩm Đồng Nai 

Số 647, xa lộ Hà Nội, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều, macca 
A 

5 
Công ty TNHH MTV 

Đức Minh Đăng 

Số 79, tổ 3, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm (rau, củ, 

quả, thịt, cá, …) 

A 

6 
DNTN thức ăn gia 

súc Ngọc Chung 

Số 432A, ấp Ngũ Phúc, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Bán buôn gạo A 

7 
Công ty TNHH MTV 

gạo Ngọc Minh 

93/31E, khu phố 8, phường 

Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bán buôn gạo A 

8 
Công ty TNHH Gia 

Khánh Vina 

Số 167, đường Phan Trung, 

khu phố 2, phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm (rau, củ, 

quả, thịt, cá, …) 

A 

9 
Công ty TNHH 

Green World 

Lô D15-3, khu công nghiệp 

Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến các sản 

phẩm từ rong 

biển sấy khô 

A 

10 Công ty TNHH Hảo 

Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

Chế biến hạt 

điều nhân trắng 
A 

11 
Công ty TNHH MTV 

TM Lê Danh Nhân 

Tổ 5, ấp 2, xã Phước Bình, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm (rau, củ, 

quả, thịt, cá, …) 

A 



  

              

 

12 DNTN Lê Huyên 

Số 2465, tổ 18, ấp Phương 

Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến gạo 

xay, bắp xay 
A 

13 

Công ty CP ứng dụng 

công nghệ TMDV 

Minh Cường 

70, khu phố 114, thị trấn 

Định Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm (rau, củ, 

quả, thịt, cá, …) 

A 

14 
Công ty TNHH MTV 

thực phẩm Ánh Nhi 

38, tổ 2, ấp 2, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Sơ chế, đóng gói 

nấm ăn và bán 

buôn rau, củ, 

quả 

A 

15 DNTN Nấm Nguyện 

Số 44, đường Sông Trầu – 

Cây Gáo – Vĩnh Tân, ấp Suối 

Tiên, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Sơ chế, đóng gói 

nấm ăn 
A 

16 
Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam 

Số 7, đường 17A, khu công 

nghiệp Biên Hòa 2, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến các sản 

phẩm nông sản 
A 

17 

Công ty TNHH 

Nguyễn Vũ Huy 

Hoàng 

Tổ 14, ấp Phước Hòa, xã 

Long Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Thu mua hạt 

điều thô và chế 

biến hạt điều 

rang muối 

A 

18 
Công ty TNHH MTV 

thực phẩm Phạm Lan 

Số 7/33, khu phố 3, phường 

Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm nông sản 
A 

19 
Công ty TNHH 

TMDV Quốc Huấn 

Số 528/31, xa lộ Hà Nội, khu 

phố 4, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Kinh doanh TP 

tươi sống và 

đông lạnh: thịt 

gà, thịt trâu, thịt 

bò, thịt heo, cá 

A 

20 

Chi nhánh Công ty 

TNHH SG Sagawa 

Việt Nam tại Đồng 

Nai 

Khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 3 – giai đoạn 2, xã 

Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Kho lạnh bảo 

quản sản phẩm 

nông lâm thủy 

sản 

A 

21 
Công ty cổ phần 

Sanwa Egg 

Lô K, khu công nghiệp Lộc 

An – Bình Sơn, xã Long An, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Sản xuất trứng 

chiên các loại 

(trứng chiên 

dày, trứng chiên 

thái mỏng, trứng 

chiên thái sợi) 

A 

22 
Công ty cổ phần 

Scafe' 

Số 173/390, khu phố 8, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến cà phê 

bột, cà phê hòa 

tan 

A 



  

              

 

23 
Công ty TNHH cà 

phê Tài Đức Thọ 

9/2/12A, khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất cà phê 

rang xay 
A 

24 
Công ty TNHH thực 

phẩm Thiện An 

Số 458/1, ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh tiêu, 

cà phê 
A 

25 

Công ty TNHH MTV 

thực phẩm Thịnh 

Hưng Phát 

Số 606, đường Võ Nguyên 

Giáp, ấp Tân Bình, xã Bình 

Minh, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thịt 

heo 
A 

26 
Công ty TNHH 

Thịnh Tín Đạt 

Số 3947, quốc lộ 1, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều rang muối 
A 

27 

Công ty TNHH MTV 

thủy hải sản Thạnh 

Đạt 

235/95B, đường Dương Tử 

Giang, khu phố 2, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thủy 

hải sản 
A 

28 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Toàn Việt 

Tiến 

L47, khu dân cư Tân Phong, 

phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm (rau, củ, 

quả, thịt, cá, …) 

A 

29 
Công ty TNHH XNK 

Trần Duy Hưng 

Số 6/4, ấp Gia Yên, xã Gia 

Tân 3, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều nhân trắng, 

hạt điều rang 

muối 

A 

30 
Công ty TNHH 

Volcafe Việt Nam 

Đường số 6, khu công nghiệp 

An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Sơ chế cà phê 

nhân 
A 

31 
Công ty TNHH MTV 

yến sào Tâm Yến 

Tổ 13, ấp Núi Tung, xã Suối 

Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Sơ chế yến xào A 

32 
Công ty TNHH MTV 

Tăng Thị Ánh Tuyết 

Số 39, tổ 7, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bán buôn gạo A 

33 

Chi nhánh Công ty 

TNHH đầu tư Đỉnh 

Nam 

Khu 6, thôn Hòa Bình, xã 

Đông Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến các sản 

phẩm trái cây 

sấy: mít, khoai 

lang, khoai môn, 

chuối, xoài, hạt 

sen, trái cây sấy 

hỗn hợp, … 

B 

34 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần công nghệ 

Gen – Việt Tất 

Thành 

Lô XN6, Trung tâm 

UDCNSH Đồng Nai, ấp 2, 

xã Xuân Đường, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

Đóng gói trà khổ 

qua  
B 



  

              

 

35 

Công ty TNHH SX 

TM DV XNK Giang 

Minh 

Số 314/3, tổ 4, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến bò 

viên, cá viên, 

xúc xích 

B 

36 
Công ty TNHH MTV 

Huỳnh Hiệp Hưng 

Số 15, tổ 4, ấp Nông Doanh, 

xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều rang muối 
B 

37 

Chi nhánh Công ty 

TNHH TM SX mít 

sấy Hưng Phát 

Số 79, tổ 7, ấp 2, xã Bình 

Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Chế biến các sản 

phẩm sấy: mít, 

khoai môn, 

khoai lang, 

chuối, hạt sen, 

trái cây 

B 

38 

Chi nhánh 1 – Công 

ty TNHH MTV Muối 

biển Việt 

Tổ 2, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Chế biến muối 

tinh luyện 
B 

39 
Công ty TNHH nông 

sản Năm Hiệp 

Khu 5, ấp Suối Râm, xã 

Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều nhân trắng 
B 

40 

Công ty TNHH thực 

phẩm Ngọc Thanh 

Ngân 

Số C9, tổ 6, khu phố 5, 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Kinh doanh thực 

phẩm đông lạnh: 

thịt, cá, rau, củ, 

quả 

B 

41 
Công ty TNHH nông 

sản Anh Tuấn 

Tổ 5, ấp 2, xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai 

Chế biến hạt 

điều nhân trắng 
B 

42 
Công ty TNHH MTV 

Phúc Đức Lợi 

Ấp 1, xã Xuân Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều nhân trắng 
B 

43 

Công ty TNHH 

Quyền Tôn – Chi 

nhánh 2 

Tổ 17, ấp Bắc Hòa, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Đóng gói trà 

móc câu, trà túi 

lọc, trà móc câu 

hoa lài 

B 

44 
Chi nhánh Công ty 

TNHH Thiên Lương 

Số 1167, tờ bản đồ số 8, ấp 

Tân Phong, xã Hàng Gòn, thị 

xã Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

Chế biến nhân 

mứt sầu riêng 
B 

45 
Công ty TNHH 

Thiện Minh 

Ấp 18 gia đình, xã Bảo 

Quang, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Chế biến hạt 

điều nhân trắng 
B 

46 
Công ty TNHH MTV 

Thủy Yến 

Lô III – 5, khu công nghiệp 

Định Quán, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

Chế biến xoài 

cắt lát 
B 

47 
Công ty TNHH MTV 

Vina trà Thái 

25A, khu phố 2, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, 

Đóng gói trà sấy 

khô 
C 



  

              

 

Nguyên – O.T.K tỉnh Đồng Nai 

48 
DNTN xay xát Tư 

Hồng 

69/2, tổ 2, ấp Phú Kiên, xã 

Phú Bình, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 

Xay xát gạo, bắp 

các loại 
C 

 

 


